
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2) -KHÓA 2012
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

	T
	HỌC PHẦN
	SỐ
	SỐ
	
	HỌC
	KỲ
	
	TOÀN

	T
	
	ĐVHT
	TIẾT
	1
	2
	3
	4
	KHÓA

	
	
	
	
	18.5
Tuần
	17
Tuần
	18
Tuần
	17.5
Tuần
	71 tuần

	I
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG
	26
	420
	
	
	
	
	

	1 
	Chính trị 
	5
	75
	5
	
	
	
	Khoa KHCB

	2 
	Giáo dục Pháp luật
	2
	30
	
	2
	
	
	Khoa KHCB

	3 
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	Khoa KHCB

	4 
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	Khoa KHCB

	5 
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	Khoa KHCB

	6 
	Thể dục – Thể thao 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	Khoa KHCB

	7 
	Thể dục – Thể thao 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	Khoa KHCB

	8 
	Giáo dục quốc phòng
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	9 8
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	2
	
	
	Khoa KHCB

	II
	CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ
	14
	315
	
	
	
	
	

	1 1
	Tin học văn phòng
	5 (2/3)
	120
	2/3
	
	
	
	

	2 
	Kỹ thuật lập trình 1
	3 (2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	3 
	Kỹ thuật lập trình 2
	3 (1/2)
	75
	
	1/2
	
	
	

	4 
	Cơ sở dữ liệu
	3 (2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	III
	CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN
	58
	1230
	
	
	
	
	

	1 
	Lập trình quản lý  
	5(3/2)
	105
	
	3/2
	
	
	

	2 
	Lập trình windows 
	5 (2/3)
	120
	
	
	2/3
	
	

	3 
	Phần cứng máy tính
	5(2/3)
	120
	2/3
	
	
	
	

	4 
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	
	2/1
	
	
	

	5 
	Đồ họa ứng dụng
	3(2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	6 
	Thiết kế web 
	5(3/2)
	105
	
	
	3/2
	
	

	7 
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(2/1)
	60
	
	2/1
	
	
	

	8 
	SQL Server
	3(2/1)
	60
	
	
	2/1
	
	

	9 9
	Lập trình web
	5(3/2)
	105
	
	
	
	3/2
	7.5 tuần

	10 
	Hệ điều hành Windows và Linux
	4(2/2)
	90
	
	2/2
	
	
	

	11 
	Mạng nâng cao
	4(3/1)
	75
	
	
	
	3/1
	7.5 tuần

	12 
	Mạng Linux
	2(1/1)
	45
	
	
	1/1
	
	

	13 
	An ninh mạng
	2(1/1)
	45
	
	
	
	1/1
	7.5 tuần

	14 
	Thiết lập và bảo trì hệ thống mạng
	5(3/2)
	105
	
	
	3/2
	
	

	15 6
	Mạng viễn thông & truyền số liệu
	4(3/1)
	75
	
	
	3/1
	
	

	IV
	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	106
	2325
	30
	26
	26
	24
	

	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	16/15+2*
	15/15+2*
	13/17
	13/15
	


Ghi chú : Các ĐVHT đánh dấu * có thể bố trí học trái buổi.









TP. HCM ngày 20 tháng 8 năm 2012









Trưởng khoa

  







    Nguyễn Vân Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2) -KHÓA 2012
NGÀNH LẬP TRÌNH
	T
	HỌC PHẦN
	SỐ
	SỐ
	
	HỌC
	KỲ
	
	TOÀN

	T
	
	ĐVHT
	TIẾT
	1
	2
	3
	4
	KHÓA

	
	
	
	
	17
tuần
	18
Tuần
	18
Tuần
	18
Tuần
	71 tuần

	I
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG
	26
	420
	
	
	
	
	

	1 
	Chính trị 
	5
	75
	5
	
	
	
	Khoa KHCB

	2 
	Giáo dục Pháp luật
	2
	30
	
	2
	
	
	Khoa KHCB

	3 
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	Khoa KHCB

	4 
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	Khoa KHCB

	5 
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	Khoa KHCB

	6 
	Thể dục – Thể thao 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	Khoa KHCB

	7 
	Thể dục – Thể thao 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	Khoa KHCB

	8 
	Giáo dục quốc phòng
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	9 
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	2
	
	
	Khoa KHCB

	II
	CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ
	14
	315
	
	
	
	
	

	1 1
	Tin học văn phòng
	5 (2/3)
	120
	2/3
	
	
	
	

	2 
	Kỹ thuật lập trình 1
	3 (2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	3 
	Kỹ thuật lập trình 2
	3 (1/2)
	75
	1/2
	
	
	
	

	4 
	Cơ sở dữ liệu
	3 (2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	III
	CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN
	58
	1215
	
	
	
	
	

	1 
	Lập trình quản lý  
	5(3/2)
	105
	
	
	3/2
	
	

	2 
	Lập trình windows 
	5(2/3)
	120
	
	
	2/3
	
	

	3 
	Phần cứng máy tính
	5(2/3)
	120
	
	2/3
	
	
	

	4 
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2/1)
	60
	
	
	2/1
	
	

	5 
	Đồ họa ứng dụng
	3(2/1)
	60
	2/1
	
	
	
	

	6 
	Thiết kế web 
	5(3/2)
	105
	
	3/2
	
	
	

	7 
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(2/1)
	60
	
	
	2/1
	
	

	8 
	SQL Server
	3(2/1)
	60
	
	2/1
	
	
	

	9 9
	Lập trình web
	5(2/3)
	120
	
	
	2/3
	
	

	10 
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4(2/2)
	90
	
	
	
	2/2
	8 tuần

	11 
	Cấu trúc dữ liệu
	4(3/1)
	75
	
	3/1
	
	
	

	12 
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2/1)
	60
	
	2/1
	
	
	

	13 
	Công nghệ phần mềm
	3(3/0)
	45
	
	
	3/0
	
	

	14 
	Lập trình web nâng cao
	4(2/2)
	90
	
	
	
	2/2
	8 tuần

	15 6
	Chuyên đề PHP
	3(2/1)
	60
	
	
	
	2/1
	8 tuần

	IV
	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	106
	2310
	28
	28
	25
	24
	

	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	15/13+2*
	17/13+2*
	12.5/17
	11/19
	


Ghi chú : Các ĐVHT đánh dấu * có thể bố trí học trái buổi.









TP. HCM ngày 20 tháng 8 năm 2012









Trưởng khoa

  







    Nguyễn Vân Giang

